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	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số:           /2023/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày      tháng 8 năm  2023



QUYẾT ĐỊNH
Quy định danh mục tên học phẩm, số lượng học phẩm 
hỗ trợ học viên học các lớp xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc;

Căn cứ Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/3/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử  dụng kinh phí thực hiện đề  án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số      /TTr-SGDĐT ngày         /9/2023.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định cụ thể danh mục tên học phẩm, số lượng học phẩm hỗ trợ học viên học các lớp xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xóa mù chữ theo quy định tại Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT ngày 26/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngay 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và nội dung, mức hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Người dân tham gia học các lớp xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quy định Danh mục tên học phẩm, số lượng học phẩm hỗ trợ học viên học các lớp xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Danh mục, số lượng học phẩm hỗ trợ cho 01 học viên/01 giai đoạn của Chương trình Xóa mù chữ cụ thể như sau:

	STT
	Tên học phẩm
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Đối với học viên các lớp học xóa mù chữ giai đoạn 1 (định mức/1học viên/giai đoạn)

	1
	Vở ô ly 48 trang 
	quyển
	30

	2
	Bút bi
	cái
	10

	3
	Bút chì đen
	cái
	2

	4
	Hộp chì màu
	hộp
	1

	5
	Tẩy
	cái
	1

	6
	Thước kẻ 20cm 
	cái
	1

	7
	Cặp học sinh
	cái
	1

	II
	Đối với học viên các lớp học xóa mù chữ giai đoạn 2 (định mức/1học viên/giai đoạn)

	1
	Vở ô ly 48 trang
	cái
	30

	2
	Bút bi
	cái
	10

	3
	Bút chì đen
	cái
	2

	4
	Hộp chì màu
	hộp
	1

	5
	Thước kẻ 20cm 
	cái
	1

	6
	Tẩy
	cái
	1

	7
	Cặp học sinh
	cái
	1


Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

Chi hỗ trợ học phẩm đối với học viên tham gia các lớp học xóa mù chữ được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách địa phương đối ứng theo quy định hiện hành; nguồn chi thường xuyên hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành, phù hợp với khả năng cân đối của địa phương; nguồn kinh phí do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp và các nguồn hợp pháp khác.


Điều 4. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm quản lý, triển khai thực hiện hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, đúng danh mục học phẩm được phê duyệt và quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 


Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:


 

· Như Điều 3;

· Bộ GDĐT (B/c);

· Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Dân tộc, Ban Văn hóa-Xã hội- HĐND tỉnh;

- L/đ UBND tỉnh;
- L/đ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.
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